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THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của

Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải

quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải

quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTС

ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại

hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được

sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số

347/DMP_VIME ngày 5/6/2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt

Nam, mã số thuế: 0100108367;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:
Tên thương mại: Thuốc không kê đơn - ZY - 10 Forte

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Viên nang mềm ZY - 10 Forte có tác

dụng bảo vệ tim, tế bào và thần kinh

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Không có

Nhà sản xuât: Indchemie health specialities
pvt. ltd (Địa chỉ: Plot No. 7, O.D.I.C.,
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2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định

trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:
Mỗi viên nang mềm chứa

Thành phần hoạt chất: Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) 100mg
Thành phần tá dược:

Tween 80 (polysorbate-80:
Yellow beewax:

5mg

5mg
Hydrogenated vegetable oil: 10mg
Soyalecithin: 15mg
Refined soyabean oil: 225 mg

Thành phần vỏ nang:

Gelatin: 78,54 mg

Glycerin: 24,098 mg
Sorbitol solution 70% (Non crystallizing): 13,39 mg

Methyl hydroxybenzoate: 0,36 mg

propyl hydroxybenzoate: 0,09 mg

colour ponceau 4R Supra: 0,9 mg
colour tartrazine supra FCF: 0,14 mg
titanium dioxide: 0,54 mg

vừa đủpurified water:

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Cơ chế hoạt động:
Coenzyme Q10 được sản sinh trong cơ thể người và là chất cần thiết cho

hoạt động cơ bản của tế bào.

Coenzyme Q10 là một chất chống oxy hoá mạnh, có tác dụng chống lại
các gốc tự do của tế bào

Coenzyme Q10 cũng giúp tăng cường sản xuất năng lượng trong từng tế
bào trong cơ thể con người.

+ Cách thức sử dụng: uống 1 viên mỗi ngày sau bữa ăn

Hàm lượng tính trên trọng lượng:
Cho một đơn vị chia liều nhỏ nhất là mỗi viên có khối lượng trung bình 370 mg

± 2,5%, trong đó có chứa:

Thành phần hoạt chất: Ubidecarenone (Co-enzyme Q10) 100mg
Thành phần tá dược: Tween 80, yellow beewax, hydrogenated vegetable oil,

Soyalecithin, refined soyabean oil

Thành phần vỏ nang: gelatin, glycerin, sorbitol solution 70% (Non

crystallizing), Methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, colour

ponceau 4R Supra, colour tartrazine supra FCF, titanium dioxide, purified
water.

- Thông số kĩ thuật:
STT | Thông số kỹ thuật Tiêu chuẩn kỹ thuật








